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1 1000500021 Cao Thị Nhị Bình 08/10/91 Đồng Tháp x x x x x x x Đủ hồ sơ
2 1000500024 Nguyễn Thanh Bình 09/12/92 TPHCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
3 1000500028 Nguyễn Thị Ngọc Cầm 01/12/92 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
4 1000500032 Dương Mẫn Chi 20/10/92 Kiên Giang x x x x x x x Đủ hồ sơ
5 1000500059 Thạch Cảnh Duy 12/09/92 Bình Định x x x x x x x Đủ hồ sơ
6 1000500080 Bùi Trường Giang 12/10/92 Đồng Tháp x x x x x x x Đủ hồ sơ
7 1000500099 Võ Thị Diệu Hằng 09/11/89 Bến Tre x x x x x x x Đủ hồ sơ
8 1000500161 Trần Phạm Đăng Khoa 24/12/91 Bình Thuận x x x x x x x Đủ hồ sơ

9 1000500164 Hà Thuận Ki ều 10/04/90 TP.HCM x x x x x

Giấy khám sức 
khỏe; Phiếu điểm 6 
môn thi tốt nghiệp 

THPT (bản sao 
công chứng).

10 1000500169 Trần Ngọc Lan 22/09/92 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
11 1000500223 Nguyễn Thị Ngọc Ngà 10/02/92 Ninh Thuận x x x x x x x Đủ hồ sơ
12 1000500244 Trần Thị Bích Ngọc 26/07/91 Bến Tre x x x x x x x Đủ hồ sơ
13 1000500292 Bùi Ngọc Quỳnh Phương 06/03/92 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ

14 1000500299 Nguyễn Vũ Phương 16/05/91 Tiền Giang x x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

15 1000500308 Lê Minh Quân 26/10/92 TP.HCM x x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

16 1000500319 Huỳnh Thị Ngọc Quyền 02/05/92 TP.HCM x x x x x x

Phiếu điểm 6 môn 
thi tốt nghiệp 

THPT (bản sao 
công chứng).

NH10C2 (HOÀN THÀNH CH ƯƠNG TRÌNH 12)
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17 1000500364 Nguyễn Thị Hiền Thảo 08/06/92 TPHCM x x x x x

Giấy khai sinh 
(bản sao công 

chứng); Bộ hồ sơ 
HSSV (có xác 
nhận của địa 

phương và đóng 
dấu giáp lai hình).

18 1000500372 Trần Thị Mai Thi 20/11/92 Long An x x x x x x x Đủ hồ sơ

19 1000500380 Huỳnh Tấn Thọ 15/10/90 TP.HCM x x x x x x

Phiếu điểm 6 môn 
thi tốt nghiệp 

THPT (bản sao 
công chứng).

20 1000500395 Phạm Thị Thu Thủy 20/04/91 Ninh Thuận x x x x x x x Đủ hồ sơ

21 1000500399 Huỳnh Đỗ Mai Thy 19/12/91 Bến Tre x x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.
22 1000500420 Ngô Thị Huyền Trang 28/08/91 Đăk Lăk x x x x x x x Đủ hồ sơ
23 1000500465 Nguyễn Công Tuấn 18/03/91 Bình Định x x x x x x x Đủ hồ sơ
24 1000500512 Nguyễn Hoàng Yến 18/05/91 TP HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
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